LỊCH SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA TRẺ
Trường mầm non HIỆP HÒA
1, Nhóm trẻ: 24-36 tháng 

	Thời gian
	Các hoạt động
	Nội dung

	Mùa hè
	Mùa đông
	
	Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



	6h45’-> 8h00’
	7h00’->8h20’

	Đón trẻ
	Đón trẻ  – Chơi– Thể dục- Điểm danh 

	8h00’->8h20’
	8h20’-> 8h50’

	Hoạt động học
	- Thể dục
- Văn học
- Nhận biết tập nói
- Tạo hình

-NBPB
- Âm nhạc



	8h20’-> 8h50’
	8h50’->9h20’
	Hoạt động ngoài trời
	- Cho trẻ đi dạo - Chơi trò chơi

	8h50’->9h30’
	9h20’-> 10h00’
	Hoạt động góc
	Trẻ hoạt động nhóm - Chơi đóng vai - Luyện tập kỹ năng.

	9h30->10h30’
	10h00’->11h00’

	Vệ sinh- Ăn trưa
	Vệ sinh - Ăn bữa chính

	10h30->13h00’
	11h00’->13h30’

	Ngủ trưa
	Chuẩn bị ngủ - Ngủ trưa

	13h00->14h00’
	13h30’->14h10’

	Bữa chiều phụ
	Vệ sinh - Vận động nhẹ - Ăn  bữa phụ

	14h00’->15h00
	14h10’->15h00
	Hoạt động chiều
	Cho trẻ chơi tự do hoặc ôn luyện.

	15h00->16h00’
	15h00’->16h00’
	Bữa chiều chính
	Vệ sinh - Ăn bữa  chiều chính

	16h00->17h00’
	16h00’->17h00’
	Trả trẻ
	Vệ sinh-  nêu gương bé ngoan cuối ngày, cuối tuần.

-  trả trẻ.




2, Lớp 3-4 tuổi và 4-5 tuổi: 
	Thời gian
	Các hoạt động
	Nội dung

	Mùa hè
	Mùa đông
	
	Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



	6h45’-> 8h00’
	7h00’->8h20’

	Đón trẻ
	Đón trẻ  – Chơi– Thể dục- Điểm danh 

	8h00’-> 8h40’
	8h20’-> 9h00’

	Hoạt động học
	- Thể dục
- Văn học
-KPKH

- Làm quen với toán
- Tạo hình
- Âm nhạc


	8h40’-> 9h20’
	9h00’->9h40’
	Hoạt động ngoài trời
	- Cho trẻ đi dạo - Chơi trò chơi

	9h20’->10h00’
	9h40’-> 10h20’
	Hoạt động góc
	Trẻ hoạt động nhóm - Chơi đóng vai - Luyện tập kỹ năng.

	10h00->11h10’
	10h20’->11h40’

	Vệ sinh- Ăn trưa
	Vệ sinh - Ăn bữa chính

	11h10->14h00’
	11h40’->14h00’
	Ngủ trưa
	Chuẩn bị ngủ - Ngủ trưa

	14h00->14h40’
	14h00’->14h40’
	Ăn phụ
	Vệ sinh - Vận động nhẹ - Ăn nhẹ

	14h40->15h40’
	14h40’->15h40’
	Hoạt động chiều
	Chơi tự do hoặc ôn luyện, nêu gương bé ngoan cuối ngày, cuối tuần.

	15h40->17h00’
	15h40’->17h00’
	Trả trẻ
	Vệ sinh -  trả trẻ.



3, Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi.
	Thời gian
	Các hoạt động
	Nội dung

	Mùa hè
	Mùa đông
	
	Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



	6h45’-> 8h00’
	7h00’->8h20’
	Đón trẻ
	Đón trẻ vào lớp – Chơi tự do – TDS- Điểm danh 

	8h00’-> 8h40’
	8h20’-> 9h00’

	Hoạt động học
	- Thể dục
- Văn học

-LQCC
-KPKH

-LQVT
- Tạo hình
- Âm nhạc



	8h40’-> 9h20’
	9h00’->9h40’
	Hoạt động
ngoài trời
	- Cho trẻ đi dạo - Chơi trò chơi

- Vui chơi tự do

	9h20’->10h00’
	9h40’-> 10h20’
	Hoạt động góc
	Trẻ hoạt động nhóm- Chơi đóng vai- Luyện tập kỹ năng

	10h00->11h10’
	10h20’->11h40’

	Vệ sinh - Ăn trưa
	Vệ sinh - Ăn bữa chính

	11h10->14h00’
	11h40’->14h00’
	Ngủ trưa
	Chuẩn bị ngủ - Ngủ trưa

	14h00->14h40’
	14h00’->14h40’
	Ăn phụ
	Vận động nhẹ - Ăn phụ 

	14h40->15h40’
	14h40’->15h40’
	Hoạt động chiều
	Chơi  và hoạt động theo ý thích - Nêu giương cuối tuần . 

	15h40->17h00’
	15h40’->17h00’
	Trả trẻ
	Vệ sinh -  Chơi tự do  -  Trả trẻ.


